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                                                                                                       Môn: VẬT LÍ - LỚP 10

                                                                                                     Thời gian làm bài: 45 phút 

                                                                                                     (Không kể thời gian phát đề)                                        

      (Đề gồm có 03 trang)                                                                                                                     

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 28 câu – 7,0 điểm) 

Câu 1: [VD] Một vận động viên cử tạ nâng quả tạ khối lượng 200 kg từ mặt đất lên độ cao 1,5 m. Lấy gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s2. Độ tăng thế năng của tạ là

A. 1962 J.
B. 2940 J.
C. 800 J.
D. 3000 J.
Hướng dẫn:

Độ tăng thế năng: 
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Câu 2: [VD] Một người nâng một vật có khối lượng 1 kg lên độ cao 6 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Công mà người đã thực hiện là

A. 1860 J.
B. 1800 J.
C. 117,6 J.
D. 58,8 J.
Hướng dẫn:

Lực nâng tối thiểu: 
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Công của người thực hiện là: 
[image: image3.wmf]min

AF.dmgd19,8658,8J.

===´´=


Câu 3: [NB] Chọn câu trả lời đúng.   Kilôoat giờ là đơn vị của

A. Công.
B. Động lượng.
C. Hiệu suất.
D. Công suất.
Hướng dẫn:

Đơn vị của công A:  J, calo, N.m; kgm2/s2; W.s; kW.h

Đơn vị của công suất 
[image: image4.wmf]P

:  W; J/s; kg.m2/s3; HP; CV
Câu 4: [NB]  Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?

A. Nhiệt năng.
B. Hóa năng.
C.  Cơ năng.
D. Nhiệt lượng.
Câu 5: [TH] Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài 
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, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố định. Kéo con lắc lệch góc 
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 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính vận tốc cực đại của vật nặng trong quá trình dao động là

A. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn:

Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng.
Vật nặng có vận tốc cực đại khi qua vị trí cân bằng

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: 
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Câu 6: [NB]  Năng lượng mà vật có được do vị trí của nó so với các vật khác được gọi là

A. thế năng.
B. hóa năng.
C. cơ năng.
D. động năng.
Câu 7: [TH] Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.

B.  năng lượng tiêu thụ càng lớn.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.
Hướng dẫn:

Hiệu suất: 
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Khi hiệu suất càng lớn thì 
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Câu 8: [TH] Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp hai thì động năng của tên lửa

A. giảm 2 lần.
B. tăng gấp 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng gấp 2 lần.
Hướng dẫn:

Động năng: 
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Khi m giảm 2 lần; v tăng 2 lần thì 
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Câu 9: [TH] Trong các câu sau đây câu nào là sai?  Động năng của vật không đổi khi vật

A. chuyển động thẳng đều.
B. chuyển động với gia tốc không đổi.

C. chuyển động tròn đều.
D. chuyển động cong đều.
Hướng dẫn:
Động năng: 
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Động năng của vật không đổi khi v không đổi.

Khi vật chuyển động với gia tốc không đổi (tức là chuyển động biến đổi đều) thì có v tăng đều hoặc giảm đều.
Câu 10: [VD]  Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấy g = 9,8 m/s2). Công suất trung bình của lực kéo  là

A. 0,49 W.
B. 4,9 W.
C. 490 W.
D. 49 W.
Hướng dẫn:
Khi kéo vật lên đều thì 
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Công suất trung bình của lực kéo là: 
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Câu 11: [NB]  Kéo một vật chuyển động một đoạn đường s bằng một lực kéo 
[image: image19.wmf]F
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 hợp với hướng chuyển động một góc 
[image: image20.wmf]a

. Công thức tính công cơ học của vật là

A. A = F.s.cot(.
B. A= F.s.cos(.
C. A=F.s.sin(.
D. A=F.s.tan(.
Câu 12: [TH]  Một ô tô có khối lượng 4 tấn  đang chạy với vận tốc 36 km/h. Động năng của ôtô

A. 40 000 J.
B. 14 400 J.
C. 200 000 J.
D. 20 000 J.
Hướng dẫn:
Đổi đơn vị: m = 4 tấn = 4000 kg; v = 36 km/h = 10 m/s

Động năng: Wđ  = 
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Câu 13: [TH] Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao

A. 32 m.
B. 9,8 m.
C. 0,102 m.
D. 1,0 m.
Hướng dẫn:
Thế năng của vật đối với mặt đất: 
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Câu 14: [NB]  Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. W.
B. Js.
C. HP.
D. Nm/s.
Hướng dẫn:

Đơn vị của công suất 
[image: image23.wmf]P

:  W; J/s; kg.m2/s3; HP; CV
Câu 15: [VD] Một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 180 m trong thời gian 45 giây. Động năng của vận động viên đó là

A. 875 J.
B. 140 J.
C. 315 J.
D. 560 J.
Hướng dẫn:
Tốc độ của vận động viên: 
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Động năng của vận động viên: Wđ  = 
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Câu 16: [NB]  Một vật khối lượng m ở độ cao h so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất thì thế năng của vật được được tính theo công thức

A. Wt = mh.
B. Wt = mgh.
C. Wt = mgh2.
D. Wt = mh2.
Câu 17: [NB]  Khi quạt điện hoạt động thì phần năng lượng hao phí là

A. nhiệt năng.
B. điện năng.
C.  hóa năng.
D. cơ năng.
Câu 18: [VD]  Một vật được ném lên từ độ cao 1 m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg (Lấy g = 10 m/s2). Cơ năng của vật so với mặt đất bằng

A. 5 J.
B. 4 J.
C. 6 J.
D. 7 J.
Hướng dẫn:
W = Wđ + Wt = 
[image: image26.wmf]2
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Câu 19: [TH] Khi một quả bóng được ném lên thì

A. thế năng chuyển thành động năng.
B. động năng chuyển thành thế năng.

C. động năng chuyển thành cơ năng.
D. cơ năng chuyển thành động năng.
Hướng dẫn:
Ban đầu có động năng.

Khi bóng lên cao, động năng của bóng giảm, thế năng tăng.


[image: image27.wmf]Þ

Động năng chuyển hóa thành thế năng khi lên cao.
Câu 20: [NB] Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là


A. Wđ = 
[image: image28.wmf]2
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B. Wđ = mv2.
C. Wđ = 
[image: image29.wmf]2
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D. Wđ = 2mv2.
Câu 21: [TH] Khi con lắc đồng hồ dao động thì

A. cơ năng của nó bằng không.

B. động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của lực căng dây treo.

C. động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của trọng lực.

D. động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của lực ma sát.
Hướng dẫn:
Khi vật chuyển động xuống thấp: Thế năng giảm, trong lực sinh công dương (công phát động) làm động năng của vật tăng. 

Khi vật chuyển động lên cao: Thế năng tăng, trọng lực sinh công âm (công cản) làm động năng của vật giảm.

Câu 22: [NB] Khi kéo một vật trượt lên trên một mặt phẳng nghiêng, lực tác dụng vào vật nhưng không sinh công là

A. lực ma sát.
B. trọng lực.
C. phản lực.
D. lực kéo.
Hướng dẫn:
Phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật vuông góc với hướng dịch chuyển của vật nên không sinh công.

Câu 23: [TH]  Một cần cẩu nâng một vật lên cao. Trong 5 s, cần cẩu sinh công 1 kJ. Công suất trung bình cần cẩu cung cấp để nâng vật là

A. 200 W.
B. 0,2 W.
C. 6 W.
D. 5000 W.
Hướng dẫn:
Công suất trung bình cần cẩu cung cấp để nâng vật là  
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Câu 24: [NB] Gọi A là công của lực thực hiện trong thời gian t. Công suất trung bình trong thời gian t tính theo công thức nào?

A. 
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Câu 25: [VD]  Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than khối lượng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 1200 m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Lấy g = 9,8 m/s2. Công suất toàn phần của động cơ là


A. 7,8 kW.
B. 9,8 kW.
C. 31 kW.
D. 49 kW.
Hướng dẫn:
Công có ích: 
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Công toàn phần: 
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Công suất toàn phần của động cơ: 
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Câu 26: [NB] Hiệu suất là tỉ số giữa

A. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.



B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.

C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.



D. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
Câu 27: [TH] Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy một giếng sâu 10 m so với mặt đất tại nơi có gia tốc 
[image: image38.wmf]2
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A. – 196 J.
B. 196 J.
C. - 98 J.
D. 98 J.
Hướng dẫn:
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Câu 28: [NB] Khi một vật chuyển động rơi tự do từ trên xuống dưới thì

A. thế năng của vật giảm dần.
B. động năng của vật giảm dần.

C. thế năng của vật tăng dần.
D. thế năng của vật không đổi.
Hướng dẫn:
Khi rơi thì độ cao giảm nên thế năng giảm; tốc độ tăng nên động năng tăng.
Rơi tự do thì cơ năng không đổi.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm)

Câu 1: [VD] (1 điểm) 

Một thùng hàng được đặt trên mặt phẳng nhẵn, nằm ngang. Để dịch chuyển nó, người ta móc dây nối với nó và kéo dây theo phương hợp với phương nằm ngang một góc θ và kéo bởi lực có độ lớn 40 N. Sau khi đi được quãng đường 2,5 m thì lực thực hiện công 50
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Hướng dẫn:
Ta có: 
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Công thực hiện:  
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Câu 2: [VD]  (1điểm) 
Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 7 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 9,8 m/s2. Tính độ cao cực đại mà vật lên tới.
Hướng dẫn:
Chọn mốc thế năng tại chỗ ném: 
[image: image43.wmf]t1

W0.

=

 

Khi đạt độ cao cực đại thì không còn vận tốc 
[image: image44.wmf]2
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Bỏ qua sức cản của không khí nên cơ năng bảo toàn. 
Ta có  
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2

2

1

12122

v

17

WWmvmghh2,5m.

22g29,8

=Û=Þ===

´
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Câu 3: [VDC] ( 0,5 điểm) 

Một đoàn tàu có khối lượng 100 tấn chuyển động nhanh dần đều đi qua hai địa điểm A và B cách nhau 3 km thì vận tốc tăng từ 36 km/h đến 72 km/h. Tính công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB. Cho biết hệ số ma sát 0,005. Lấy g = 10m/s2
Hướng dẫn:

Vì tàu chuyển động trên đường nằm ngang nên lực ma sát tác dụng lên tàu có độ lớn là
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Theo định lí động năng ta có: 
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Công suất trung bình của đầu máy:
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Cách 1:


+ Gia tốc a: 
[image: image53.wmf]22
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+ Fk – Fms = ma  tính Fk = ?


+ Tính công lực kéo: 
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+ Thời gian t: v2 = v1 + at tính t = ? 
Cách 2: chỉ cần tính lực ma sát, không cần tính lực kéo 

+ định lí động năng:  

Wđ2 - Wđ1 = 
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  tính 
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- Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB: 
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Cách 3: 


+ N -  P = 0 nên N = P = mg; Do đó: Fms = µ.N = µ.mg


+ Gia tốc a: 
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+ Fk – Fms = ma  tính Fk = 10.000 N
- Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB: 
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Câu 4: [VDC]  (0,5 điểm) 

Một em bé nặng 20 kg chơi cầu trượt từ trạng thái đứng yên ở đỉnh cầu trượt dài 4 m nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang. Khi đến chân cầu trượt, tốc độ của em bé này là 2 m/s. Gia tốc trọng trường 10 m/s2. Tính hiệu suất của quá trình chuyển thế năng thành động năng của em bé này.
Hướng dẫn:
Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.
Thế năng ban đầu của bé là: 
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Động năng khi đến chân mặt phẳng nghiêng:
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Hiệu suất của quá trình chuyển thế năng thành động năng của em bé:  
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